13. Quy trình khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế (QT.13 - 06.2025)
	1
	Mục đích: 
Quy trình này quy định các bước thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

	2
	Phạm vi, đối tượng:
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; công chức Sở Khoa học và Công nghệ.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;
2. Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
3. Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
4. Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
5. Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành;
6. Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
7. Quyết định số 776/QĐ-TTPVHCC ngày 26/5/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính 
	Bản sao 

	
	Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế theo Mẫu số 07 Phụ lục III Nghị định 142/2020/NĐ-CP (*)
	x
	

	(*)
	Tổ chức, cá nhân có có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp phiếu khai báo đến nơi thiết bị được sử dụng. Riêng đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì khai báo với nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở chính.

	3.3
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	Không

	3.4
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	3.5
	Thời gian xử lý

	
	- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo

	3.6
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội: Chi nhánh số 1- Địa chỉ: Khu Liên cơ số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Đăng ký trực tuyến tại Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn) 
- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.               

	3.7
	Phí, lệ phí

	
	Không

	3.8
	Quy trình xử lý công việc 

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/ Kết quả

	
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (Trung tâm PVHCC)
	Tổ chức,
cá nhân
	Giờ làm việc
	- Hồ sơ theo mục 3.2

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ 
Trung tâm PVHCC tiếp nhận hồ sơ: 
- Trường hợp đúng quy định: Tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ qua phòng Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và An toàn bức xạ (phòng TĐC&ATBX).
- Trường hợp chưa đúng quy định: Hướng dẫn cho cơ sở bổ sung, hoàn thiện.
	Trung tâm PVHCC
	0,25 ngày việc
	- Hồ sơ theo mục 3.2
- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01)
- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 02)
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03)


	B2
	Phân công xử lý hồ sơ:
Lãnh đạo phòng TĐC&ATBX nhận hồ sơ và phân công chuyên viên của phòng xử lý hồ sơ.
	Lãnh đạo      phòng
	0,5 ngày làm việc
	- Hồ sơ theo mục 3.2
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03)

	B3
	Thụ lý hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Chuyên viên xử lý hồ sơ lập Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chuyển Trung tâm PVHCC.
- Trường hợp hồ sơ đúng quy định: Chuyên viên xử lý lập và ký Biên bản thẩm định; soạn thảo Giấy xác nhận khai báo, trình lãnh đạo phòng xem xét, xử lý 
	Chuyên viên xử lý
	03 ngày làm việc
	- Hồ sơ theo mục 3.2
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03)
- Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Mẫu số 04)
- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nếu có) (Mẫu số 05)
- Giấy xác nhận khai báo (Mẫu số 01.PL VI Nghị định 142/2020/NĐ-CP)

	B4
	Kiểm tra hồ sơ, trình ký:
- Nếu đồng ý: Ký Biên bản thẩm định hồ sơ; ký nháy dự thảo Giấy xác nhận khai báo, trình lãnh đạo Sở xem xét.
- Nếu không đồng ý: Trả lại chuyên viên xử lý.
	Lãnh đạo phòng
	0,5 ngày làm việc
	- Hồ sơ theo mục 3.2
- Giấy xác nhận khai báo (Mẫu số 01.PL VI Nghị định 142/2020/NĐ-CP)
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03)

	B5
	Phê duyệt:
- Nếu đồng ý: Ký Giấy xác nhận khai báo.
- Nếu không đồng ý: Trả lại lãnh đạo phòng TĐC&ATBX xử lý.
	Lãnh đạo           Sở
	0,5 ngày làm việc
	- Giấy xác nhận khai báo 


	B6
	Ban hành văn bản:
Chuyên viên xử lý hồ sơ nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở; lấy số, đóng dấu và chuyển văn bản cho Trung tâm PVHCC.
	Chuyên viên xử lý/ Văn thư Sở
	0,25 ngày  làm việc
	- Giấy xác nhận khai báo 

	B7
	Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính 
	Trung tâm PVHCC
	Theo Giấy hẹn
	- Giấy xác nhận khai báo 


	B8
	Trường hợp đến hẹn mà hồ sơ chưa giải quyết xong phải có Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả và Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 
	Sở KH&CN/ Trung tâm PVHCC
	Giờ hành chính
	- Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (Mẫu 06)
- Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu 07)

	B9
	Lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi:
Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện
	Chuyên viên xử lý
	Giờ hành chính
	- Lưu hồ sơ, thống kê theo quy định


	
	Lưu ý: 
· Không cấp Giấy xác nhận khai báo trong trường hợp Phiếu khai báo là thành phần của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
· Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải được thực hiện tại từng bước công việc của Mục 3.8.

	4
	Biểu mẫu

	
	1. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (Mẫu số 07 Phụ lục III Nghị định số 142/2020/NĐ-CP); 
2. Giấy xác nhận khai báo (Mẫu số 01 Phụ lục VI Nghị định số 142/2020/NĐ-CP);
3. Biểu mẫu theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Công văn số 376/TTPVHCC ngày 27/3/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (Mẫu số 01-07):
· Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01);
· Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 02);
· Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03);
· Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 04);
· Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (Mẫu số 05);
· Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (Mẫu số 06);
· Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu số 07).




Mẫu số 07.PL III 
NĐ 142/2020/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO
1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………….………
2. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………..………
3. Số điện thoại: ………………………….. 4. Số Fax: ……………………….……
5. E-mail: ……………………………………………………………………………
II. ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ
1. Tên thiết bị: ……………………………………………………………………….
2. Mã hiệu (Model): …………………………………………………………………
3. Hãng, nơi sản xuất: ……………………………………………………………….
4. Năm sản xuất: …………………………………………………………………….
5. Điện áp cực đại (kV): ……………………………………………………….……
6. Dòng cực đại (mA): ………………………………………………………………
7. Mục đích sử dụng: 
	□ Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp          
□ Chụp vú                                                                
□ Đo mật độ xương       
□ Chụp thú y                          
	□ Soi, chụp chẩn đoán có tăng sáng truyền hình
□ Chụp răng
□ Chụp cắt lớp vi tính
□ Mục đích khác (ghi rõ):


8. Cố định hay di động:
	□ Cố định                                    
	□ Di động


9. Nơi đặt thiết bị cố định:
III. ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X
1. Mã hiệu (Model): …………………………………………………………………
2. Số xê-ri (Serial Number): ……………………………………………………..…..
3. Hãng, nơi sản xuất: ……………………………………………………………….
4. Năm sản xuất: …………………………………………………………………….
IV. BÀN ĐIỀU KHIỂN
1. Mã hiệu (Model): …………………………………………………………………
2. Số xê-ri (Serial Number): ………………………………………………………...
3. Hãng, nơi sản xuất: ……………………………………………………………….
4. Năm sản xuất: …………………………………………………………………….
V. BỘ PHẬN TĂNG SÁNG (đối với thiết bị tăng sáng truyền hình)
1. Mã hiệu (Model): …………………………………………………………………
2. Số xê-ri (Serial Number): …………………………………………………………
3. Hãng, nơi sản xuất: ……………………………………………………………….
4. Năm sản xuất: …………………………………………………………………….

	
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…., ngày….tháng….năm……
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

































––––––––––––––
 1 Ghi rõ thiết bị bức xạ; thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ; nguồn phóng xạ; chất thải phóng xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân. Xác nhận khai báo cho loại nào thì gửi kèm bảng thông tin theo mẫu tương ứng ở các trang sau.


[bookmark: chuong_pl_50]
Mẫu số 01.PL VI
NĐ 142/2020/NĐ-CP
		UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
–––––––––––––
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––

	Số:              /GXN-SKHCN
	Hà Nội, ngày.......tháng.........năm............


[bookmark: chuong_pl_50_name]
GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO
……………..([footnoteRef:1])…………… [1:  Ghi rõ thiết bị bức xạ; thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ; nguồn phóng xạ; chất thải phóng xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân. Xác nhận khai báo cho loại nào thì gửi kèm bảng thông tin theo mẫu tương ứng ở các trang sau.] 


1. Tên tổ chức, cá nhân khai báo: ……………………………...………………..
2. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………..
3. Số điện thoại: ……………… Fax: ……...……… Email: ……………………
4. Họ tên người đứng đầu tổ chức: ………………………………………………
5. Chức vụ: ………………………………………………………………………
6. Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………….
7. Đã khai báo: ……1…… với thông tin kèm theo giấy xác nhận này.

	Nơi nhận:
- … tên tổ chức, cá nhân….;
- Lưu: VT, TĐC&ATBX.




	GIÁM ĐỐC
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)


























THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ BỨC XẠ
(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số... ngày... tháng... năm…. )

	TT
	Tên thiết bị
	Mã hiệu, số sê-ri
	Các thông số kỹ thuật chính
	Hãng, nước sản xuất
	Mục đích sử dụng1
	Địa điểm đặt thiết bị

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




































––––––––––––––
 1 Ghi rõ thiết bị bức xạ; thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ; nguồn phóng xạ; chất thải phóng xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân. Xác nhận khai báo cho loại nào thì gửi kèm bảng thông tin theo mẫu tương ứng ở các trang sau.



